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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I

25/6/2009
Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền

Cử 

nhân
A 348643 Báo in Báo chí Chính quy Khá

14/6/2007

Trường Đại học 

Dân lập

 Phương Đông

Cử 

nhân

A 005

8778

Tiếng 

Anh
Tiếng Anh Chính quy

Trung 

bình 

khá

2 Trần Thị Ngọc Kiên 23/12/1985 Hà Nội

Chuyên viên thực hiện công 

tác truyền thông, Phòng 

Tổng hợp, Tuyên truyền

01/9/2021
Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền

Cử 

nhân
019345

Báo phát 

thanh
Báo chí Chính quy Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

văn phòng

02/10/2019

Trường Đại học 

Sân khấu - Điện 

ảnh Hà Nội

Cử 

nhân
SKD-0200

Biên tập - 

 Truyền 

hình

Biên kịch  

Điện ảnh - 

Truyền hình

Chính quy Khá

26/12/2023
Trường Đại học 

Thượng Hải
Thạc sĩ

10280320

23202283

Báo chí 

truyền 

thông 

Báo chí 

truyền 

thông 

4 Đỗ Thị Nhung 18/7/1997
Thanh 

Hóa

Chuyên viên thực hiện công 

tác truyền thông, Phòng 

Tổng hợp, Tuyên truyền

16/10/2023
Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền

Cử 

nhân

HBT/B001

621
Báo in Báo chí

Văn bằng 

2 vừa làm 

vừa học

Giỏi

Tiếng 

Trung 

Quốc

Lĩnh vực 

văn phòng

5
Nguyễn Thị 

Hoài
Phương 02/8/2000 Hà Tĩnh

Chuyên viên thực hiện công 

tác truyền thông, Phòng 

Tổng hợp, Tuyên truyền

18/6/2022

Trường Đại học 

Khoa học, Đại 

học Huế

Cử 

nhân
E 0019540 Báo chí Chính quy Giỏi

Tiếng 

Anh 

Bậc 3

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

văn phòng

01/12/1997
Bắc 

Giang

Chuyên viên thực hiện công 

tác truyền thông, Phòng 

Tổng hợp, Tuyên truyền

Chuyên viên thực hiện công tác truyền thông, Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền (01 chỉ tiêu)

Lĩnh vực 

văn phòng
3 Vũ Khánh Linh

Cử nhân 

tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

văn phòng
Trương Quỳnh Anh 03/10/1984

Tuyên 

Quang

Chuyên viên thực hiện công 

tác truyền thông, Phòng 

Tổng hợp, Tuyên truyền

Ghi chú

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Chứng 
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ngoại 

ngữ
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 chỉ 
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Đối 
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ưu tiên

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

ĐƠN VỊ: VĂN PHÒNG BỘ
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Quê 
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ký dự 
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ngữ

1

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số              /TB-HĐTDCC ngày       tháng 6 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ VHTTDL năm 2024)
_________________________________

Thạc sĩ 

Ngoại 

ngữ
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6
Nguyễn Thị 

Thu 
Thảo 22/5/2001

Vĩnh 

Phúc

Chuyên viên thực hiện công 

tác truyền thông, Phòng 

Tổng hợp, Tuyên truyền

10/10/2023
Trường Đại học 

Thăng Long

Cử 

nhân
T25205

Truyền 

thông - 

Báo chí

Truyền 

thông đa 

phương tiện

Chính quy Khá
Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

văn phòng

7
Nguyễn Thị 

Huyền
Trang 27/5/1992

Thái 

Bình

Chuyên viên thực hiện công 

tác truyền thông, Phòng 

Tổng hợp, Tuyên truyền

23/6/2014

Trường Đại học 

Khoa học, Xã hội 

và Nhân văn, Đại 

học quốc gia 

Hà Nội

Cử 

nhân

QC 

115199
Báo chí Báo chí Chính quy Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

văn phòng

05/7/2021

Trường Đại học 

Kỹ thuật nghiên 

cứu quốc gia 

Irkutsk-Liên bang 

Nga

Cử 

nhân

10383104

56892
Báo chí Báo chí Trực tiếp

10/11/2023
Học viện Bảo chí 

và Tuyên truyền
Thạc sĩ

HBT/M00

0413
Báo chí Báo chí học

Chính quy 

không tập 

trung

II

1
Nguyễn Thị 

Quỳnh
Anh 08/12/2000

Quảng 

Ninh

Chuyên viên thực hiện công 

tác tổng hợp, Phòng Thư ký - 

Biên tập

15/7/2022

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học 

quốc gia Hà Nội

Cử 

nhân

QC 

171298

Tài chính - 

Ngân hàng
Chính quy Giỏi

Tiếng 

Anh 

Bậc 3

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

văn phòng

2 Nguyễn Văn Đức 10/10/1996
Bắc 

Giang

Chuyên viên thực hiện công 

tác tổng hợp, Phòng Thư ký - 

Biên tập

01/4/2024
Trường Đại học 

Luật Hà Nội

Cử 

nhân

HLU 

014622
Luật Luật Chính quy Giỏi

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

văn phòng

23/12/2022
Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Thạc sĩ

HLU 

00969

Luật dân sự 

và tố tụng 

dân sự

15/8/2019
Trường Đại học 

Luật Hà Nội

Cử 

nhân
0010909

Luật 

thương mại 

quốc tế

Chính quy Khá

4 Hoàng Hải Ly 12/12/1996
Thái 

Bình

Chuyên viên thực hiện công 

tác tổng hợp, Phòng Thư ký - 

Biên tập

20/7/2018
Trường Đại học 

Ngoại thương

Cử 

nhân
1727116

Luật 

thương 

mại quốc 

tế

Luật Chính quy Khá
Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

văn phòng

13/7/1987

Nam 

Định

Chuyên viên thực hiện công tác tổng hợp, Phòng Thư ký - Biên tập (01 chỉ tiêu)

Lĩnh vực 

văn phòng

Tiếng 

Anh
3 Hà Duy Hoan

Lĩnh vực 

văn phòng

Cử nhân 

nước 

ngoài

22/9/1998Trang8

Nghiệp 

vụ báo 

chí

Chuyên viên thực hiện công 

tác truyền thông, Phòng 

Tổng hợp, Tuyên truyền

Vũ Thị Huyền

Hưng 

Yên

Chuyên viên thực hiện công 

tác tổng hợp, Phòng Thư ký - 

Biên tập
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20/7/2015

Trường Đại học 

Công nghiệp 

Việt - Hung

Cử 

nhân
1123020

Tài chính 

- Ngân 

hàng

Tài chính - 

Ngân hàng
Chính quy Khá

26/11/2018
Trường Đại học 

Thương mại
Thạc sĩ A203980

Quản lý 

kinh tế

III

1 Đỗ Tuấn Hoàng 22/12/1999
Ninh 

Bình

Chuyên viên thực hiện công 

tác hành chính - văn phòng, 

Phòng Hành chính

06/4/2022

Trường Đại học 

Lao động - 

Xã hội

Cử 

nhân

LĐXH 

005527

Luật 

Kinh tế
Chính quy Khá

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

văn phòng

2 Mai Văn Minh 16/8/1988
Thanh 

Hóa

Chuyên viên thực hiện công 

tác hành chính - văn phòng, 

Phòng Hành chính

18/12/2018

Trường Đại học 

Luật Thành phố 

Hồ Chí Minh

Cử 

nhân
1562918

Luật 

Thương 

mại

Luật Chính quy
Trung 

bình

Tiếng 

Trung 

Quốc

Lĩnh vực 

văn phòng

3 Phan Thảo Vy 27/6/2001
Quảng 

Nam

Chuyên viên thực hiện công 

tác hành chính - văn phòng, 

Phòng Hành chính

18/7/2023

Trường Đại học 

Luật Thành phố 

Hồ Chí Minh

Cử 

nhân

UL.B.000

9737

Luật 

(chất lượng 

cao)

Chính quy Khá
TOEIC 

680

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

văn phòng

IV

1
Định Thị 

Quỳnh
Anh 15/8/1998

Lạng 

Sơn

Chuyên viên thực hiện công 

tác kiểm soát thủ tục hành 

chính, Phòng Kiểm soát

 thủ tục hành chính

16/7/2020
Trường Đại học 

Luật Hà Nội

Cử 

nhân

HLU 

000850

Luật 

Kinh tế
Chính quy Giỏi

Tiếng 

Anh 

Bậc 3

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Dân 

tộc Tày

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

cải cách

 hành chính

2 Trần Thị Minh Tâm 19/11/2002
Ninh 

Bình

Chuyên viên thực hiện công 

tác kiểm soát thủ tục hành 

chính, Phòng Kiểm soát

 thủ tục hành chính

31/01/2024
Trường Đại học 

Luật Hà Nội

Cử 

nhân

HLU 

014304
Luật Chính quy Giỏi

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

cải cách

 hành chính

28/4/2023

Trường Đại học 

Luật, Đại học 

quốc gia Hà Nội

Thạc sĩ
QM 

040359

Luật 

Kinh tế
Luật

24/8/2020

Trường Đại học 

Luật, Đại học 

quốc gia Hà Nội

Cử 

nhân

QC

151099
Luật học Chính quy Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

văn phòng

Chuyên viên thực hiện công 

tác tổng hợp, Phòng Thư ký - 

Biên tập

Bồi 

dưỡng 

ngạch 

Chuyên 

viên

Tiếng 

Anh C

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

5
Nguyễn Trịnh 

Quý
Trâm 09/9/1993

Thanh 

Hóa

Nam 

Định

Chuyên viên thực hiện công 

tác kiểm soát thủ tục hành 

chính, Phòng Kiểm soát

 thủ tục hành chính

Tiếng 

Anh 

Bậc 3

Chuyên viên thực hiện Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (01 chỉ tiêu)

3 Bùi Long Thành 01/10/1998

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Chuyên viên thực hiện Công tác Hành chính-Văn phòng, Phòng Hành chính (01 chỉ tiêu)

Lĩnh vực 

cải cách 

hành chính

Tiếng 

Anh
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Đăng 

ký dự 

thi môn 

ngoại 

ngữ

4
Nguyễn Thị 

Phương
Thảo 09/11/2001

Nam 

Định

Chuyên viên thực hiện công 

tác kiểm soát thủ tục hành 

chính, Phòng Kiểm soát 

thủ tục hành chính

14/7/2023

Trường Đại học 

Luật, Đại học 

quốc gia Hà Nội

Cử 

nhân

QC 

179663
Luật Chính quy Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

cải cách

 hành chính

V

1 Vi Thị Kim Tuyền 14/8/2000
Cao 

Bằng

Chuyên viên thực hiện công 

tác quản trị công sở, Cơ quan 

đại diện Văn phòng Bộ tại 

Thành phố Đà Nẵng

12/7/2023

Học viện Công 

nghệ bưu chính 

viễn thông

Kỹ sư D 07954

Công 

nghệ 

phần 

mềm

Công nghệ 

thông tin
Chính quy Khá

TOEIC 

780

Dân 

tộc Tày

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực 

văn phòng

Chuyên viên thực hiện công tác quản trị công sở, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại TP Đà Nẵng (01 chỉ tiêu)
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